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Khoa/Phòng Bộ phận Số nội bộ Khoa/Phòng Bộ Phận Số nội bộ 

Nhà A Nhà B 

 
Phòng CNTT 

Tổ phần mềm 577 KS Nhiễm Khuẩn Thường trực 379 

Phó phòng 580 Tâm Bệnh Thường trực 429 

Tổ phần cứng 576  

Khoa CĐHA 

Siêu Âm 413 

Hotline trực 0378351111 XQ 385 

 
Ban Giám Đốc 

PGĐ Hải 116 MRI 431 

PGĐ Tráng 117 Khoa GPB Thường trực 383 

PGĐ Minh 118 Khoa Vi Sinh 

Khoa Hoá Sinh 
Nội soi dạ dày 

Thường trực 381 

PGĐ Minh Châu 119 Thường trực 376 

Tiếp đón Tầng 1 nhà A 415 Thường trực 388 

Phòng KHTH 
Giao ban 555 Khoa Huyết học Thường trực 375 

BHXH 416 Điện J Phân tử Thường trực 377 

Phòng QLCL Giao ban 557 Khoa TMLN Thường trực 445 

Phòng CTXH Giao ban 115 Khoa GMHS Thường trực 438 

Phòng Điều Dưỡng Thường trực 579 Nhà C 

Phòng Vật tư 
Trưởng phòng 556 

Khoa HSCC 
Thường trực 420 

Thường trực 558 Trực tiếp đón 421 

 

Phòng TCCB 
Trưởng phòng 560 Khoa HSTCSS Thường trực 408 

Thường trực 559 Khoa Sơ Sinh Thường trực 418 

 

 

Phòng HCQT 

Trưởng phòng 563 Khoa Hô Hấp 

Khoa TKĐY 

Thường trực 424 

Thường trực 562 Thường trực 428 

Bảo vệ 570 Khoa Nội TH Thường trực 432 

Điện nước 571 Khoa Tiêu Hoá Thường trực 422 

Văn thư 564 Khoa Máu thận Thường trực 430 

Lái xe 572 Nhà D 

 

 

 

 
Phòng TCKT 

Trưởng phòng 566 Khoa PHCN Thường trực 380 

Giao Ban 565 Khoa ngoại CT Thường trực 436 

VP ngoại trú 567 Khoa ngoại TH Thường trực 434 

Trực kế toán 561 Khoa Tiết niệu Thường trực 402 

VP(T2 Nhà A) 374 Khoa Tự Nguyện T5 Thường trực 419 

VP(T1 Nhà C) 868 Khoa Tự Nguyện T6 Thường trực 435 

VP(T5 Nhà C) 869 Khoa Tự Nguyện T7 Thường trực 575 

VP(T9 Nhà D) 568 Khoa Nội dị ứng Thường trực 449 

VP(T5 Nhà D) 569 Khoa RHM Thường trực 443 

Phòng CĐT Thường trực 574 Khoa TMH Thường trực 372 

Khoa Dược 

Trưởng Khoa 370 Khoa Mắt Thường trực 447 

Thường trực 371 Nhà E 

Duyệt cấp thuốc nội trú 373 Khoa Bệnh NĐ Thường trực 426 

Dược ngoại trú 404 HSCC Bệnh NĐ Thường trực 578 
Quầy thuốc số 1 450    
Quầy thuốc số 2 441    

Phòng vật tư Thường trực 558    

Lấy mẫu BP Tầng 2 nhà A Thường trực 391    

Nội soi TMH 01 Tầng 3 409    

Nội soi TMH 02 Tầng 3 414    

Tiểu phẫu Tai Tầng 3 412    

 


